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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt “Dự án nuôi Vịt xiêm theo chuỗi giá trị gắn giữa sản xuất với tiêu 

thụ sản phẩm trên địa bàn xã Bhalêê” thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 
Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao 
động-TB&XH hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát 
triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất 
trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính Quy 
định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà 
nước sử dụng thực hiện các chương trình mục tiêp quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ 
lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 
sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 
của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 
24/2022/NQHĐND ngày 14/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 
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dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng 
trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình 
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 
14/10/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, 
mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ 
trợphát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-SNNPTNT ngày 16/9/2021 của Sở 
NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật cây trồng, 
vật nuôi trong các mô hình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 2995/STC-NS ngày 12/9/2023 của Sở Tài chính về 
phúc đáp Công văn số 2173/LĐTBXH-BTXH của Sở LĐ-TB&XH tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND huyện 
về phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình MTQG 
và Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 
2023-2025; Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện 
Tây Giang về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương, 
tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 cho 
các cơ quan, đơn vị, UBND các xã; Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 
20/7/2023 của UBND huyện Tây Giang về việc phân bổ nguồn kinh phí sự 
nghiệp ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã;

Theo đề nghị của Huyện đoàn Tây Giang tại Tờ trình số 36/TTr-HĐTN 
ngày 25/9/2023; Báo cáo thẩm định số 03/BC-HĐTĐ ngày 17/10/2023 của Hội 
đồng thẩm định huyện các hoạt động phát triển sản xuất thuộc các Chương 
trình mục tiêu quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Dự án nuôi Vịt xiêm theo chuỗi giá trị gắn giữa sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Bhalêê”, gồm các nội dung sau: 

1. Tên Dự án liên kết: Dự án nuôi Vịt xiêm theo chuỗi giá trị gắn giữa 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn xã Bhalêê, thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

2. Chủ đầu tư: Huyện đoàn Tây Giang.
3. Chủ trì Dự án liên kết: Công ty TNHH Gia Phúc T&T.
- Người đại diện theo Pháp luật: Trần Văn Trúc;
- Chức vụ: Giám đốc;
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- Giấy đăng ký kinh doanh số 0402083655, đăng ký lần đầu ngày 25 
tháng 02 năm 2021, thay đổi lần thứ 01 ngày 02 tháng 12 năm 2022;

- Địa chỉ: Số 01, Bàu Gia Thượng 2, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0913.613.296,  Email: tructranvansales@gmail.com
4. Số lượng người dân tham gia dự án liên kết: 20hộ/xã tham gia; trong 

đó: Thôn R’cung (05 hộ), Atêếp (02 hộ), Đang (02 hộ), Azứt (03 hộ), Adzốc (03 
hộ), Ta Lang (03 hộ); Bhloóc (02 hộ). Cụ thể:

+ Đại điện Trưởng nhóm hộ: Ông Alăng An - Chức vụ: Trưởng nhóm 
tham gia Dự án làm đại diện;

+ Căn cước công dân số: 049093019737, ngày cấp 08/5/2021, nơi cấp: 
Cục Trưởng Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

+ Địa chỉ: Thôn R’cung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;
+ Điện thoại: 0963.309.812.
5. Quy mô dự án liên kết:
- Hỗ trợ 100% chi phí mua giống Vịt xiêm: 172 con/01 hộ/02 năm; Vịt 

xiêm giống có trọng lượng tối thiểu từ (0,5-0,7)kg/con và tối thiểu 28 ngày tuổi 
được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định;

- Số lượng Vịt xiêm hỗ trợ trong 02 năm: 3.440 con giống; trong đó: Năm 
2023 là 1.940 con, năm 2024 là 1.500 con;

- Hỗ trợ thức ăn tổng hợp: 6.880 kg (02kg/con), chỉ bổ sung thức ăn dặm 
trong giai đoạn đầu, sau đó thay thế hoàn toàn bằng thức ăn tự nhiên và 05 lít 
hóa chất tiêu độ khử trùng trại nuôi, môi trường;

- Hỗ trợ tập huấn chuyển giao kỹ thuật;
- Số lượng hộ dân tham gia liên kết: 20 hộ.
6. Địa điểm thực hiện dự án liên kết: Xã Bhalêê, huyện Tây Giang.
7. Thời gian thực hiện dự án liên kết: Từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 8 

năm 2025 (mức tối thiểu 24 tháng).
8. Mục tiêu của dự án:
a) Mục tiêu chung:
- Xây dựng dự án liên kết chuỗi giá trị về nuôi Vịt xiêm thịt theo hướng 

bền vững; liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm liên kết, từng bước tạo 
nguồn hàng hoá có giá trị và công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bổ 
sung, nâng cao kiến thức phát triển kinh tế hộ gia đình; liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm liên kết, từng bước tạo ra nguồn hàng hóa có giá trị; góp phần 
thực hiện tiêu chí số 10 (Thu nhập) và  tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát 
triển kinh tế nông thôn);

mailto:tructranvansales@gmail.com
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- Giải quyết công việc làm, lao động tại địa phương, tạo nguồn thu nhập 
ổn định cho các hộ phát triển kinh tế từ nuôi Vịt xiêm thịt.

 b) Mục tiêu cụ thể: 
- Hỗ trợ 20 hộ dân có nhu cầu và nguồn lực 3.440 con giống Vịt xiêm thịt 

góp phần tăng tỷ lệ tổng đàn gia cầm của huyện trong thời đến; 
- 100% con giống được cấp hỗ trợ đảm bảo tiêu chuẩn nuôi giống theo 

quy định;
- 100% hộ dân thực hiện dự án liên kết được tập huấn về kỹ thuật nuôi và 

phòng trừ dịch bệnh; 
- 100% sản phẩm tạo ra từ liên kết được chủ trì liên kết thu mua theo Hợp 

đồng liên kết;
- Dự án liên kết thực hiện ít nhất 02 năm (từ năm 2023-2025); hộ dân sau 

thực hiện dự án liên kết tiếp tục duy trì mô hình liên kết.
9. Tổng kinh phí thực hiện Dự án liên kết: Tổng vốn đầu tư thực hiện 

dự án liên kết: 757.265.000 đồng (Bảy trăm năm mươi bảy triệu, hai trăm sáu 
mươi lăm nghìn đồng y). Trong đó:

a) Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ   :  402.465.000 đồng.
b) Vốn của Chủ trì liên kết   :    54.000.000 đồng.
c) Vốn hộ dân tham gia liên kết đối ứng : 300.800.000 đồng.
d) Vốn tín dụng ưu đãi                            :                   0 đồng.
đ) Vốn lồng ghép thực hiện các chính sách khác:       0 đồng.
10. Nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên liên 

kết, dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách:
- Đối với Chủ trì liên kết: Có trách nhiệm cung cấp con giống, vật tư đầu 

vào theo đúng tiêu chuẩn; tổ chức tập huấn, giám sát quá trình nuôi và bao tiêu 
sản phẩm đầu ra thị trường theo đúng tiến độ cam kết trong dự án;

- Đối với bên tham gia liên kết: Chuẩn bị trại nuôi, vệ sinh môi trường;  
đảm bảo điều kiện phục vụ nuôi; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật về 
nuôi; đảm bảo thuận lợi cho chủ trì liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra;

- Phù hợp với tiến độ phân bổ ngân sách hàng năm.
11. Nội dung hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022 
chuyển sang, năm 2023 và 2024 (đồng)

T
T

Nội dung 
hỗ trợ

Tổng NSNN hỗ trợ 
(đồng) Ngân sách 

Trung 
ương 

Ngân sách 
tỉnh 

Ngân sách 
huyện 
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Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2022 
chuyển sang, năm 2023 và 2024 (đồng)

T
T

Nội dung 
hỗ trợ

Tổng NSNN hỗ trợ 
(đồng) Ngân sách 

Trung 
ương 

Ngân sách 
tỉnh 

Ngân sách 
huyện 

1
Giống Vịt 
xiêm

* 258.000.000. Trong đó:
- Năm 2022:113.250.000
- Năm 2023:  32.250.000
- Năm 2024:112.500.000

 32.200.000 25.800.000

2 Thức ăn hỗn 
hợp và thốc

* 124.765.000. Trong đó:
- Năm 2022: 0
- Năm 2023:70.395.000
- Năm 2024:54.370.000

112.288.500 12.476.500

3 Tập huấn 
kỹ thuật

* 1.900.000. Trong đó:
- Năm 2023:1.900.000 1.710.000 190.000

4
Chi phí quản 
lý dự án cho 
chủ đầu tư

* 17.800.000. Trong đó:
- Năm 2022:0
- Năm 2023:9.800.000
- Năm 2024:8.000.000

17.800.000

Tổng cộng 402.465.000 346.198.500 38.466.500 17.800.000

12. Tiến độ cấp phát, thanh toán:

- Năm 2023: 227.595.000 đồng; trong đó, kế hoạch 2022 chuyển sang: 
113.250.000 đồng, năm 2023: 114.345.000 đồng);

- Năm 2024: 174.870.000 đồng.
13. Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo: 

(tại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 và Quyết định số 1035/QĐ-
UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện Tây Giang về việc phân bổ nguồn 
kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022, năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã và nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024).

14. Nội dung và chi phí hỗ trợ cho hộ gia đình: Mỗi hộ gia đình tham 
gia liên kết được hỗ trợ 100% Vịt xiêm giống; cụ thể: 172 con/01 hộ/02 năm và 
02 kg/con thức ăn dặm, hỗ trợ 0,25 lít/01hộ thuốc hóa chất tiêu độ khử trùng và 
hỗ trợ tập huấn kỹ thuật nuôi cho 20 hộ/01 lớp, với mức kinh phí được hỗ trợ: 
19.233.250 đồng/01 hộ/02 năm.

15. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm vật 
tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ đề xuất hỗ trợ từ nguồn 
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ngân sách nhà nước: Giao chủ đầu tư ký kết hợp đồng với chủ trì liên kết thực hiện 
việc mua sắm theo quy định tại Quyết định phê duyệt dự án, chủ trì liên kết thực hiện 
việc mua sắm tại (-) đầu dòng thứ nhất khoản 2, Điều 3 Thông tư số 55/2023/TT-
BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính; có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ 
liên quan trong việc thực hiện dự án cho đơn vị được giao vốn thực hiện dự án để 
thanh, quyết toán và lưu giữ chứng từ theo quy định.

16. Phương án tài chính xử lý các rủi ro:
- Chủ đầu tư, chủ trì liên kết, các tổ chức, cá nhân tham gia dự án mời các 

cơ quan liên quan lập biên bản xác định mức độ thiệt hại đề xuất giải pháp xử lý. 
- Quản lý tài sản sau hỗ trợ: Công ty TNHH Gia Phúc T&T lập sổ theo 

dõi quản lý tài sản được hình thành từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, trích 
khấu hao tài sản cố định theo quy định (nếu có). Trường hợp Công ty TNHH 
Gia Phúc T&T giải thể thì tài sản được hình thành từ ngân sách nhà nước hỗ 
trợ là tài sản không chia của hợp tác xã được xử lý theo quy định của Luật hợp 
tác xã năm 2012 và giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã (có dự án) sử dụng, quản 
lý, xử lý theo quy định của luật ngân sách nhà nước.

17. Chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 
trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết: Chủ trì dự án có 
trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp nhưng chưa 
sử dụng; hoàn trả 30% ngân sách nhà nước đã sử dụng cho dự án nếu do lỗi 
khách quan, hoặc 100% tổng kinh phí ngân sách nhà đã sử dụng cho dự án do 
lỗi chủ quan.

18. Các nội dung liên quan khác: (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 03/BC-
HĐTĐ ngày 17/10/2023 của Hội đồng thẩm định huyện các hoạt động phát triển 
sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và dự toán chi tiết). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Huyện đoàn Tây Giang (chủ đầu tư) căn cứ nội dung dự án liên kết được 

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tổ chức thực hiện nguồn vốn đúng trình tự, 
thủ tục; tiến hành ký kết hợp đồng với chủ trì liên kết theo đúng quy định mục 
tiêu dự án được duyệt; thanh toán, giải ngân vốn dựa trên kết quả, nghiệm thu 
từng giai đoạn hoàn thành; nội dung, hoạt động của dự án liên kết theo tiến độ 
thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định. Mời các cơ quan chuyên môn cấp 
huyện nghiệm thu đầu vào (con giống, vật tư thiết yếu,…) của dự án trước khi 
cấp cho các hộ dân tham gia liên kết. Phần đối ứng của chủ trì liên kết và người 
dân tham gia liên kết Huyện đoàn Tây Giang có trách nhiệm lập sổ theo dõi, 
giám sát chặt chẽ việc sử dụng tài sản hình thành sau hỗ trợ, tổ chức thanh lý, 
thu hồi tài sản theo quy định (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án 
để đảm bảo tính hiệu quả sau đầu tư.

- Công ty TNHH Gia Phúc T&T (đơn vị chủ trì liên kết) tổ chức thực hiện 
dự án theo đúng nội dung được Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang phê duyệt, 
thực hiện ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước. Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của 
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nhà nước theo đúng nội dung, mục đích, định mức theo quyết định phê duyệt dự 
án. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán liên 
quan đến kinh phí triển khai và thực hiện dự án liên kết.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn Huyện đoàn Tây Giang  
thanh, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện dự án theo đúng quy định. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện theo dõi, phối hợp 
phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Huyện đoàn Tây Giang và 
chủ trì liên kết triển khai thực hiện dự án; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 
dự án về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. 

- Ủy ban nhân dân xã Bhalêê thường xuyên phối hợp với Chủ đầu tư, Chủ 
trì liên kết trong việc triển khai dự án trên địa bàn xã; trong đó, chú trọng công 
tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia liên kết thực hiện đầy đủ các nội 
dung đã cam kết với chủ trì liên kết. Đồng thời, định kỳ kiểm tra, đánh giá và 
báo cáo về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện 
theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Huyện đoàn Tây Giang, Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bhalêê, Giám đốc Công 
ty TNHH Gia Phúc T&T và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT. UBMTTQVN huyện;
- C, PCVP;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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